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Chương Trình (Agenda) 
 

*** 
Các em cần phải có sách vở và dụng cụ học đầy đủ khi đến trường 

(Students need to bring all school supplies to school)  
 
 
 

1. Ôn bài 4:  G  H  I  -  Và tập ráp vần. 
 

2. Tập đọc bài “Cả Nhà Thức Dậy”  
 

Gìơ nghỉ giải lao 15 phút 
 

3. Tập viết tại lớp bài 4. 
 

4.   Ôn bảng chữ cái cho từng em tại lớp. 
 
 
Bài làm ở nhà  (Homework): 
 

*** Nhờ các phụ huynh giúp các em làm bài ở nhà 
 

1.  Học thuộc lòng bảng chữ cái, chữ ghép, và các dấu trong tiếng việt. 
 
2.  Tập đọc bài “Cả Nhà Thức Dậy” trong giấy của tuần này. 
 
3.  Tất cả bài làm trong sách và trang giấy phát riêng phải nộp vào tuần tới.  
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Cả Nhà Thức Dậy 

 

Con gà gáy sớm 
Con ngựa hí vang 
Cho Ba đi làm 
Cho em đi học 
Cho mẹ đi chợ 
Mua quả bí to 

Về nhà thổi cơm 
Cả nhà vui vẻ 

Cùng ngồi ăn cơm 
 
 

Con   gà gáy sớm 

Con  ngựa hí vang 

Cho   Ba đi làm 

Cho em   đi học 

Cho   mẹ đi chợ 

Mua   quả bí to 

Về nhà    thổi cơm 

  Cả nhà vui vẻ 
 

Cùng ngồi   ăn cơm 
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Nhìn bài đọc trên & điền vào chỗ trống cho đúng nghĩa: 
 

Con    ________   gáy sớm 
 

Con  ngựa  ______ vang 
 

Cho   Ba ______ làm 
 

Cho em    _________ 
 

Cho   mẹ   ___________ 
 

Mua   ___________ to 
 

Về nhà    thổi cơm 
 

  ___________ vui vẻ 
 
 

Cùng ngồi   _____________ 
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Em tập đặt bốn (4) câu với những chữ sau đây: 
 

Đi,  Học,  Con gà,  Quả bí, 
 
 

1. _________________________________________________ 
 

_________________________________________________ 
 
 

2. _________________________________________________ 
 

_________________________________________________ 
 
 

3. _________________________________________________ 
 

_________________________________________________ 
 

 
4. _________________________________________________ 

 

_________________________________________________ 
 
    

 
 


